	
	




	                                   
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 4h
Tên chương: Phần II: Chi tiết Máy. Chương 14. Trục.

Thực hiện ngày: 1 tháng  6  năm 2018.


Chương 14: TRỤC

Mục tiêu: 

Sau khi học xong tiết  này người học có khả năng: 

+ Trình bày được công dụng và phân loại trục

+ Trình bày được kết cấu trục.
+ Trình bày được vật liệu chế tạo trục

            + Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector, phần mềm Powerpoint, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                                               Thời gian: 2ph.

( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài, làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
+ Ôn lại kiến thức cũ
+Trình chiếu cho sinh viên xem hình ảnh về hộp giảm tốc hoặc clip về hộp giảm tốc của máy tiện .
+ Dẫn dắt vào bài mới

	- Nhắc lại tên bài học trước 

- Đặt câu hỏi 

   Hãy cho biết ưu điểm của bộ truyền xích so với bộ truyền đai là gì ?
    + Gọi hs trả lời

    + Nhận xét câu trả lời
    + Dẫn dắt đưa đến vấn đề


	- Quan sát , lắng nghe 
- Suy nghĩ và trả lời câu hỏi .

- Quan sát , ghi nhận 


	3 ph

	2
	Giảng bài mới
I.Khái niệm chung. 
1.Công dụng

Trục dùng để đỡ các chi tiết máy quay, để truyền động hoặc cả hai…
2. Phân loại

a.Theo đặc điểm chịu tải trọng
b.Theo hình dạng đường tâm

c. Theo cấu tạo trục 
3. Kết cấu trục

a. Thân trục

b. Ngõng trục

c. Vai trục
II. Vật liệu chế tạo trục

+ Yêu cầu đối với vật liệu
+ Các loại vật liệu thường dùng 
	- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích
- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích
- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích
	 Quan sát, lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
Quan sát, lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
Quan sát, lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
	6 ph
13ph

12ph
5ph


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
+ Công dụng và phân loại trục
	Nhấn mạnh những điểm trọng tâm của bài để học lưu ý và ghi nhớ .
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	3 ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Về nhà làm các bài tập tính trục trong tài liệu, ôn lại các định nghĩa.
	1ph


III.Rút kinh nghiệm
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	 [2] Nguyễn Trọng HIệp – Nguyễn Văn Lẫm .Chi tiết máy. NXB GIÁO DỤC – 2003.
[3] PGS.TS.Nguyễn Hữu Lộc .Chi tiết máy. NXB ĐHQG TPHCM – 2007. 

[4] S.N.NITRIPORTRIC .Chi tiết máy.  NXB HẢI PHÒNG – 1995.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
CHUNG TRẦN THẾ VINH    


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2018

          Giảng viên
NGUYỄN THANH GIANG




	                                   
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 16
	Thời gian thực hiện: 3h
Tên chương: Phần II: Chi tiết Máy. Chương 14. Ổ Trục.

Thực hiện ngày      tháng       năm 2018.


Tên bài: Ổ TRỤC
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

     + Trình bày được phạm vi sử dụng, phân loại, ưu khuyết điểm, cấu tạo của ổ trượt và ổ lăn.
     + Phân tích được các dạng hỏng và tình hình làm việc của ổ.
     + Lựa chọn được kết cấu ổ trượt và phương pháp tính để chọn ổ lăn hợp lý. 

     + Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , tranh tường, phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 ph
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu cho SV nguyên lý hoạt động một sản phẩm cụ thể của hộp giảm tốc.
	Đặt vấn đề: Nguyên lý làm việc. Cấu  tạo các loại ổ trục truyền  trong cơ khí (phương pháp thuyết trình).
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	3ph

	2
	Giảng bài mới
1. Ổ trượt.

1.1. Khái niệm

1.2. Tính toán ổ trượt

1.3. Ổ lăn 

2. Khái niệm.

2.1. Bôi trơn và che kín ổ lăn

2.2. Tính toán ổ lăn
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 


	Nghe giảng giải, ghi bài.

Nghe giảng giải, ghi bài.
	2h
35ph


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
2.2. Tính toán ổ lăn.
	Dùng máy chiếu Projector (Powerpoint) cho HS xem ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	3ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Về nhà làm các bài tập tính trục trong tài liệu, ôn lại các định nghĩa.
	2ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	 [2] Nguyễn Trọng HIệp – Nguyễn Văn Lẫm .Chi tiết máy. NXB GIÁO DỤC – 2003.
[3] PGS.TS.Nguyễn Hữu Lộc .Chi tiết máy. NXB ĐHQG TPHCM – 2007. 

[4] S.N.NITRIPORTRIC .Chi tiết máy.  NXB HẢI PHÒNG – 1995.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
    VŨ QUANG KHẢI


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2018

          Giảng viên
    NGUYỄN THANH GIANG







ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

















                                                             




















GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





                               Môn học: NGUYÊN LÝ – CHI TIẾT MÁY


                               Lớp: 17C1-CCK3                 Khoá:2017


                               Họ và tên giảng viên: NGUYỄN THANH GIANG


                               Nămhọc: 2017 – 2018 






























































